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	UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
SỞ Y TẾ
	CỘNG HOÀ XÃHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


	
	Hải Phòng, ngày      tháng 10  năm 2025



BẢN SO SÁNH, THUYẾT MINH 
 DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHÔ HẢI PHÒNG QUY ĐỊNH MỘT SỐ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ TRẺ EM CÓ HOÀN CẢNH ĐẶC BIỆT, HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG GIAI ĐOẠN 2026-2030 VỚI NGHỊ QUYẾT SỐ 22/2024/NQ-HĐND NGÀY 06/12/2024 CỦA HĐND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG QUY ĐỊNH MỘT SỐ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ TRẺ EM CÓ HOÀN CẢNH ĐẶC BIỆT, HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG GIAI ĐOẠN 2025-2030



	NGHỊ QUYẾT SỐ 22/2024/NQ-HĐND
	DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
	THUYẾT MINH

	Điều 1. Nghị quyết quy định một số chính sách đặc thù hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, hoàn cảnh khó khăn có đăng ký thường trú hoặc tạm trú trên địa bàn thành phố Hải Phòng, giai đoạn 2025-2030.
	Điều 1. Nghị quyết quy định một số chính sách đặc thù hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, hoàn cảnh khó khăn có đăng ký thường trú hoặc tạm trú trên địa bàn thành phố Hải Phòng, giai đoạn 2026-2030.
	Dự thảo Nghị quyết Kế thừa nội dung của Nghị quyết số 22/2024/NQ-HĐND

	Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Trẻ em thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, gồm:
a) Trẻ em thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo là đối tượng bảo trợ xã hội theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội;
b) Trẻ em thuộc  hộ nghèo, hộ cận nghèo không thuộc đối tượng quy định tại điểm a khoản 1 Điều 2 Nghị quyết này.
2. Trẻ em khuyết tật là thế hệ thứ ba của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, gồm:
a) Trẻ em khuyết tật là thế hệ thứ ba của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học là đối tượng bảo trợ xã hội theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội;
b) Trẻ em khuyết tật là thế hệ thứ ba của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học không thuộc đối tượng quy định tại điểm a khoản 2 Điều 2 Nghị quyết này, được Hội đồng xác định mức độ khuyết tật cấp xã xác định mức khuyết tật nhẹ.
3. Trẻ em không có nguồn nuôi dưỡng thuộc một trong các trường hợp sau đây:
a) Trẻ em mồ côi cha hoặc mẹ và người còn lại đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng tại cộng đồng; 
b) Trẻ em mồ côi cha hoặc mẹ và người còn lại biệt tích từ 24 tháng trở lên nhưng chưa có quyết định công nhận mất tích của Tòa án, có xác nhận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã;
c) Trẻ em mồ côi cha hoặc mẹ và người còn lại bị mắc bệnh cần chữa trị dài ngày (danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày theo quy định hiện hành của Bộ Y tế);
d) Trẻ em có cha hoặc mẹ mất tích theo quy định của pháp luật và người còn lại đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng tại cộng đồng; 
đ) Trẻ em có cha hoặc mẹ mất tích theo quy định của pháp luật và người còn lại biệt tích từ 24 tháng trở lên nhưng chưa có quyết định công nhận mất tích của Tòa án, có xác nhận của Chủ tịch UBND cấp xã;
e) Trẻ em có cha hoặc mẹ mất tích theo quy định của pháp luật và người còn lại bị mắc bệnh cần chữa trị dài ngày (danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày theo quy định hiện hành của Bộ Y tế); 
g) Trẻ em có cả cha và mẹ đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng tại cộng đồng.
4. Trẻ em bị xâm hại tình dục dẫn đến sinh con và đang nuôi con; trẻ em dưới 6 tuổi sinh ra từ trẻ em bị xâm hại tình dục.
5. Trẻ em nhiễm HIV/AIDS.
6. Các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan đến việc quản lý, tổ chức triển khai thực hiện chính sách.


	Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Trẻ em thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, gồm:
a) Trẻ em thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo là đối tượng bảo trợ xã hội theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội;
b) Trẻ em thuộc  hộ nghèo, hộ cận nghèo không thuộc đối tượng quy định tại điểm a khoản 1 Điều 2 Nghị quyết này.
2. Trẻ em khuyết tật là thế hệ thứ ba của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, gồm:
a) Trẻ em khuyết tật là thế hệ thứ ba của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học là đối tượng bảo trợ xã hội theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội;
b) Trẻ em khuyết tật là thế hệ thứ ba của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học không thuộc đối tượng quy định tại điểm a khoản 2 Điều 2 Nghị quyết này, được Hội đồng xác định mức độ khuyết tật cấp xã xác định mức khuyết tật nhẹ.
3. Trẻ em không có nguồn nuôi dưỡng thuộc một trong các trường hợp sau đây:
a) Trẻ em mồ côi cha hoặc mẹ và người còn lại đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng tại cộng đồng; 
b) Trẻ em mồ côi cha hoặc mẹ và người còn lại biệt tích từ 24 tháng trở lên nhưng chưa có quyết định công nhận mất tích của Tòa án, có xác nhận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã;
c) Trẻ em mồ côi cha hoặc mẹ và người còn lại bị mắc bệnh cần chữa trị dài ngày (danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày theo quy định hiện hành của Bộ Y tế);
d) Trẻ em có cha hoặc mẹ mất tích theo quy định của pháp luật và người còn lại đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng tại cộng đồng; 
đ) Trẻ em có cha hoặc mẹ mất tích theo quy định của pháp luật và người còn lại biệt tích từ 24 tháng trở lên nhưng chưa có quyết định công nhận mất tích của Tòa án, có xác nhận của Chủ tịch UBND cấp xã;
e) Trẻ em có cha hoặc mẹ mất tích theo quy định của pháp luật và người còn lại bị mắc bệnh cần chữa trị dài ngày (danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày theo quy định hiện hành của Bộ Y tế); 
g) Trẻ em có cả cha và mẹ đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng tại cộng đồng.
4. Trẻ em bị xâm hại tình dục dẫn đến sinh con và đang nuôi con; trẻ em dưới 6 tuổi sinh ra từ trẻ em bị xâm hại tình dục.
5. Trẻ em nhiễm HIV/AIDS.
6. Các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan đến việc quản lý, tổ chức triển khai thực hiện chính sách.


	Dự thảo Nghị quyết Kế thừa nội dung của Nghị quyết số 22/2024/NQ-HĐND

	Điều 3. Chính sách hỗ trợ
1. Hỗ trợ hằng tháng
a) Đối tượng quy định tại điểm a khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều 2 Nghị quyết này được hỗ trợ thêm hàng tháng (ngoài mức trợ cấp xã hội hàng tháng theo quy định hiện hành) để bảo đảm tổng kinh phí hỗ trợ từ ngân sách bằng với mức chuẩn nghèo đa chiều do Chính phủ quy định.
b) Đối tượng quy định tại điểm b khoản 1 và điểm b khoản 2 Điều 2 Nghị quyết này được hỗ trợ hàng tháng bằng với mức thu nhập chuẩn nghèo đa chiều do Chính phủ quy định.
c) Đối tượng quy định tại khoản 3, khoản 4 và khoản 5 Điều 2 Nghị quyết này được hỗ trợ hàng tháng bằng 1,5 lần mức chuẩn trợ giúp xã hội do Chính phủ quy định.
2. Hỗ trợ mức đóng Bảo hiểm y tế
 Đối tượng quy định tại điểm b khoản 2, khoản 3 và khoản 4 Điều 2 Nghị quyết nàytừ đủ 6 tuổi đến dưới 16 tuổi được hỗ trợ 100% mức đóng Bảo hiểm y tế hàng năm.

	Điều 3.Chính sách hỗ trợ
1. Hỗ trợ hằng tháng
a) Đối tượng quy định tại điểm a khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều 2 Nghị quyết này được hỗ trợ thêm hàng tháng (ngoài mức trợ cấp xã hội hàng tháng theo quy định hiện hành) để bảo đảm tổng kinh phí hỗ trợ từ ngân sách bằng với mức chuẩn nghèo đa chiều do Chính phủ quy định.
b) Đối tượng quy định tại điểm b khoản 1 và điểm b khoản 2 Điều 2 Nghị quyết này được hỗ trợ hàng tháng bằng với mức thu nhập chuẩn nghèo đa chiều do Chính phủ quy định.
c) Đối tượng quy định tại khoản 3, khoản 4 và khoản 5 Điều 2 Nghị quyết này được hỗ trợ hàng tháng bằng 1,5 lần mức chuẩn trợ giúp xã hội do Chính phủ quy định.
2. Hỗ trợ mức đóng Bảo hiểm y tế
 Đối tượng quy định tại điểm b khoản 2, khoản 3 và khoản 4 Điều 2 Nghị quyết nàytừ đủ 6 tuổi đến dưới 16 tuổi được hỗ trợ 100% mức đóng Bảo hiểm y tế hàng năm.

	Dự thảo Nghị quyết Kế thừa nội dung của Nghị quyết số 22/2024/NQ-HĐND

	Điều 4. Nguyên tắc, điều kiện và thời gian hỗ trợ
1.Nguyên tắc hỗ trợ
Trường hợp đối tượng hưởng nhiều chính sách hỗ trợ với mức khác nhau theo quy định tại Nghị quyết này hoặc Nghị quyết quy định chính sách đặc thù khác của thành phố thì chỉ được hưởng một mức hỗ trợ cao nhất.
2. Điều kiện hỗ trợ, gồm
a) Trẻ em có đăng ký thường trú hoặc tạm trú trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
b) Trẻ em quy định tại điểm b khoản 2, khoản 3, khoản 4 và khoản 5 Điều 2 của Nghị quyết này không bao gồm trẻ em được nuôi dưỡng trong các cơ sở bảo trợ xã hội, trẻ em thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và trẻ em đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng, trợ cấp xã hội hàng tháng.
3. Thời gian thực hiện hỗ trợ
Từ khi Nghị quyết có hiệu lực đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2030.
Đối tượng trẻ em thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị quyết này tiếp tục được hỗ trợ hàng tháng và hỗ trợ 100% mức đóng BHYT 36 tháng kể từ thời điểm được công nhận thoát nghèo, đồng thời thoát cận nghèo; hoặc thoát cận nghèo.

	
Điều 4. Nguyên tắc, điều kiện và thời gian hỗ trợ
1.Nguyên tắc hỗ trợ
Trường hợp đối tượng hưởng nhiều chính sách hỗ trợ với mức khác nhau theo quy định tại Nghị quyết này hoặc Nghị quyết quy định chính sách đặc thù khác của thành phố thì chỉ được hưởng một mức hỗ trợ cao nhất.

2. Điều kiện hỗ trợ, gồm
a) Trẻ em có đăng ký thường trú hoặc tạm trú trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
b) Trẻ em quy định tại điểm b khoản 2, khoản 3, khoản 4 và khoản 5 Điều 2 của Nghị quyết này không bao gồm trẻ em được nuôi dưỡng trong các cơ sở bảo trợ xã hội, trẻ em thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và trẻ em đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng, trợ cấp xã hội hàng tháng.
3. Thời gian thực hiện hỗ trợ
Từ khi Nghị quyết có hiệu lực đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2030.
Đối tượng trẻ em thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị quyết này và đối tượng trẻ em thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị quyết số 22/2024/NQ-HĐND ngày 06/12/2024 của Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng về Quy định một số chính sách hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Hải Phòng, giai đoạn 2025-2030 tiếp tục được hỗ trợ hằng tháng và hỗ trợ 100% mức đóng Bảo hiểm y tế 36 tháng kể từ thời điểm được công nhận thoát nghèo, đồng thời thoát cận nghèo; hoặc thoát cận nghèo..
	

- Dự thảo Nghị quyết Kế thừa nội dung của Nghị quyết số 22/2024/NQ-HĐND






- Dự thảo Nghị quyết Kế thừa nội dung của Nghị quyết số 22/2024/NQ-HĐND









-Dự thảo Nghị quyết bổ sung đối tượng trẻ em thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo thuộc Nghị quyết số 22/2024/NQ-HĐNDđược hưởng hỗ trợ hàng tháng và hỗ trợ 100% mức đóng BHYT 36 tháng kể từ thời điểm được công nhận thoát nghèo, đồng thời thoát cận nghèo; hoặc thoát cận nghèo
Lý do: Tại khoản 3 Điều 4. Nghị quyết số 22/2024/NQ-HĐND quy định “đối tượng trẻ em được quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị quyết này được tiếp tục hỗ trợ hàng tháng và hỗ trợ 100% mức đóng BHYT 36 tháng kể từ thời điểm được công nhận thoát nghèo, đồng thời thoát cận nghèo; hoặc thoát cận nghèo” Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 01/01/2025 và hết hiệu lực khi Dự thảo Nghị quyết có hiệu lực thi hành (dự kiến ngày 1/1/2026), như vậy cuối năm 2025 sẽ phát sinh một nhóm trẻ em được công nhận thoát nghèo, thoát cận nghèo đầu tiên là đối tượng của Nghị quyết số 22/20204/NQ-HĐND. Nếu không bổ sung quy định như dự thảo Nghị quyết thì nhóm đối tượng này sẽ không được tiếp tục hỗ trợ, dẫn đến gián đoạn chính sách, gây thiệt thòi cho đối tượng. Do đó, việc bổ sung để đảm bảo quyền lợi của trẻ em, đảm bảo tính liên tục của chính sách và sự hỗ trợ ổn định đời sống và học tập của trẻ em sau khi thoát nghèo, phù hợp với chủ trương giảm nghèo bền vững và mục tiêu “không để trẻ em nào bị bỏ lại phía sau”.

	Điều 5. Nguồn kinh phí thực hiện
  Do ngân sách thành phố bảo đảm theo phân cấp ngân sách hiện hành.
	Điều 5. Nguồn kinh phí thực hiện
Do ngân sách thành phố bảo đảm theo phân cấp ngân sách hiện hành.
	- Dự thảo Nghị quyết Kế thừa nội dung của Nghị quyết số 22/2024/NQ-HĐND


	Điều 6. Điều khoản thi hành
1. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2025.



2. Bãi bỏ các nhóm đối tượng trẻ em đang hưởng chính sách trong các quy định sau
 a) Trẻ em thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo là đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 20/2021/NĐ-CP của Chính phủ và đối tượng trẻ em thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo (không phải là trẻ em mồ côi) được quy định tại điểm a và điểm b khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 04/2022/NQ-HĐND ngày 20/7/2022 của Hội đồng nhân dân thành phố quy định một số chính sách đặc thù hỗ trợ người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn thành phố Hải Phòng;
b) Trẻ em khuyết tật là thế hệ thứ ba của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, được Hội đồng xác định mức độ khuyết tật cấp xã xác định mức khuyết tật nhẹ được quy định tại điểm c khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 14/2023/NQ- HĐND ngày 08/12/2023 về việc sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 53/2019/NQ-HĐND ngày 09/12/2019 về nâng mức chuẩn trợ giúp xã hội và một số chính sách trợ giúp xã hội trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2020-2025.  
3. Trường hợp các văn bản dẫn chiếu trong Nghị quyết này được thay thế hoặc sửa đổi, bổ sung thì thực hiện theo văn bản thay thế hoặc sửa đổi, bổ sung.
	Điều 6. Điều khoản thi hành
1. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2026 và thay thế Nghị quyết số 22/2024/NQ-HĐND ngày 06/12/2024 của Hội đồng nhân dân thành phố về Quy định một số chính sách hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2025-2030.















2. Trường hợp các văn bản dẫn chiếu trong Nghị quyết này được thay thế hoặc sửa đổi, bổ sung thì thực hiện theo văn bản thay thế hoặc sửa đổi, bổ sung.

	

-Dự thảo Nghị quyết quy định việc thay thế Nghị quyết số 22/2024/NQ-HĐND





- Dự thảo Nghị quyết không kế thừa khoản 2 Điều 6 Nghị quyết số 22/2024/NQ-HĐND vì nội dung này chỉ mang tính chất chuyển tiếp, nhằm bãi bỏ chính sách đối với nhóm trẻ em thuộc hộ nghèo, cận nghèo được quy định tại Nghị quyết số 04/2022/NQ-HĐND và đối tượng trẻ em quy định tại điểm c khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 14/2023/NQ- HĐND ngày 08/12/2023.Từ ngày 01/01/2025, các nhóm đối tượng này đương nhiên không còn thuộc diện hưởng chính sách của Nghị quyết số 04/2022/NQ-HĐND và Nghị quyết số 14/2023/NQ- HĐND nên không đưa vào nội dung của Dự thảo Nghị quyết.






- Dự thảo Nghị quyết Kế thừa nội dung của Nghị quyết số 22/2024/NQ-HĐND


	Điều 7. Tổ chức thực hiện
1.Giao Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo tổ chức triển khai, ban hành hướng dẫn thực hiện Nghị quyết bảo đảm đúng quy định, đúng đối tượng, không thất thoát ngân sách Nhà nước; hằng năm thực hiện chế độ báo cáo Hội đồng nhân dân thành phố, Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố về việc thực hiện Nghị quyết. 
2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, các Ban của Hội đồng nhân dân thành phố, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố giám sát việc thực hiện Nghị quyết.
Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân thành phố khóa XVI, Kỳ họp thứ 21 thông qua ngày ... tháng ... năm 2024./.
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1.Giao Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo tổ chức triển khai, ban hành hướng dẫn thực hiện Nghị quyết bảo đảm đúng quy định, đúng đối tượng, không thất thoát ngân sách Nhà nước; hằng năm thực hiện chế độ báo cáo Hội đồng nhân dân thành phố, Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố về việc thực hiện Nghị quyết. 
2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, các Ban của Hội đồng nhân dân thành phố, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố giám sát việc thực hiện Nghị quyết.
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	-Dự thảo Nghị quyết Kế thừa nội dung của Nghị quyết số 22/2024/NQ-HĐND







